
24-36TH - 1 24-36TH - 2 MẦM 1 MẦM 2 MẦM 3

PTNN: Nghe hát: "Chim 

bay, cò bay"

PTNT: Tay trái - tay 

phải

PTNT: Gộp 2 nhóm đối 

tượng có số lượng 

trong phạm vi 3 và đếm

Đập bắt bóng với cô

PTTC:

 Ném Xa Bằng Hai Tay

PTTCKNXH&TM: Bé 

tập tiết kiệm nước

PTTC: Bật qua chướng 

ngại vật

PTTCKNXH: Rèn trẻ 

cầm kéo đúng cách

PTTC-KNXH: Dạy trẻ 

không leo trèo bàn ghế, 

lan can, cây

PTNT:  Nhận Biết Đặc 

Điểm Nổi Bật Của Các 

Con Vật, Thú Nuôi 

Quen Thuộc.

PTTCKNXH&TM: 

VĐTN "Một con vịt"

PTTCKNXH&TM: In 

màu bằng rau củ

PTNN: Đọc thơ "Bé yêu 

trăng"

PTNT:Phía trên - phía 

dưới, phía trước - phía 

sau của bản thân trẻ.

PTNT:  Xếp Xen Kẽ  

PTNN: Thơ "Con tàu" PTNN: KC Cây Táo
PTTM: Vận động theo 

nhạc "Cá vàng bơi"
PTTM:Dán cánh buồm

PTTM: Trang Trí Khung 

Hình

PTTCKNXH&TM: Vẽ 

vỏ ốc sên

PTTCKNXH&TM: Bé 

đội nón

PTTC: Bò theo đường 

dích dắc
PTTC-KNXH: Kỹ năng nhặt rau

PTNN:

 Đóng Kịch:” Chú Vịt 

Xám”

PTNN: Thơ "Đi dép"
PTTC: Cách phòng 

bệnh mùa nắng

PTNN: Đọc thơ "Mười 

quả trứng tròn"

PTNN: Kể chuyện “Ba 

cô tiên”

 PTTCKN & TM: Trẻ 

Cảm Nhận Vẽ Đẹp 

Trong Thiên Nhiên, 

Yêu Thiên Nhiên

Thứ 3

Thứ 4

THỨ
NHÀ TRẺ 24-36 THÁNG 3 - 4 TUỔI

Thứ 2

KẾ HOẠCH TUẦN 03 THÁNG 3 

(Từ ngày 17 đến 21 tháng 3 năm 2025)



PTTC: Bò, trườn qua 

vật cản

PTNT: NB Một số đồ 

dùng nguy hiểm

PTTM: Dạy bài hát 

"Thật là hay"

PTNN: Đóng vai “Ba cô 

tiên”

PTTM:

 Nặn Cây Dù

PTTCKNXH&TM: Hát 

"Kìa con bướm vàng''
PTNN: KC Con cáo

PTNN: Kể chuyện "Chú 

Thỏ tinh khôn"

PTNT: Nghe tiếng kêu 

đoán tên con vật

PTCKNXH: Trẻ Biết 

Chải Răng Sau Các 

Bữa Ăn, Trước Khi Đi 

Ngủ,

PTNT: Áo đẹp của bé
PTTCKNXH&TM: Hát 

"Một con vịt"

PTTCKNXH: Dạy trẻ kỹ 

năng thoát nạn khi 

xaey ra hỏa hoạn

PTTM: Dạy hát “Gà 

trống, mèo con và cún 

con”

PTTCKNXH:

 Vâng Lời Ba Mẹ

PTTCKNXH&TM: Kỹ 

năng bỏ rác đúng nơi 

quy định

PTNT: Ôn NB To - Nhỏ
PTNN: Kể chuyện "Cậu 

bé mũi dài"

PTNT: Trẻ nhận biết 

một số con vật sống 

trong nhà 

PTNN:Gấu Con Bị Đau 

Răng”

Thứ 5

Thứ 6



CHỒI 1 CHỒI 2 CHỒI 3 CHỒI 4

PTTM: Bài hát: Chúng 

em chơi giao thông

PTNT:Nhận biết - so 

sánh một số con vật 

thuộc nhóm gia cầm 

(chim bồ câu - con 

ngỗng)

PTNT Phân loại quả 

theo 1-2 dấu hiệu: dài - 

tròn, da sần - trơn láng, 

nhiều hột - ít hột.

PTTM: Vẽ chú sâu 

đáng yêu

PTNN: Làm quen với 

một số kí hiệu thông 

thường trong cuộc 

sống: Biển báo giao 

thông

PTNN:Đọc biểu cảm ca 

dao:Về phong cảnh đất 

 Đọc biểu cảm đồng 

dao: Con công hay múa

PTTC Xoắn (Tết sợi 

đôi)

PTTC: Trẻ biết được 

muốn có cơ thể luôn 

khoẻ mạnh thì cần phải 

thường xuyên tập thể 

dục, ăn uống đủ chất 

và giữ gìn vệ sinh sạch 

sẽ. Trẻ biết tên các 

món ăn có trong thực 

đơn bữa trưa tại lớp.

PTTCXH: Hành vi “tốt” - 

 “xấu” trong ăn, uống

PTTM: Khảm tranh 

bằng hạt đậu

PTTM Sử dụng các kỹ 

năng xé dán để tạo ra 

sản phẩm có màu sắc, 

kích thước, hình dáng.

PTTC- KNXH: Trẻ biết 

thể hiện tình cảm với 

sự vật (Con vật bé 

thích) qua hình ảnh, cử 

chỉ.

4-5 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

THỨ



PTNT: Phân loại  ô tô 

theo 1- 2 dấu hiệu

PTTCKNXH:Bé nói 

được địa chỉ, số điện 

thoại của ba, mẹ

PTNN Thơ: Xe cần cẩu

PTTM: Trẻ nhận biết và 

sử dụng được một số 

vật liệu, chất liệu cơ 

bản trong tạo hình như: 

nút chai, vỏ hộp giấy, 

quả bóng bay, đũa, que 

xiên, ống hút,..để tạo 

thành các đồ dùng đồ 

chơi mà trẻ sáng tạo ra 

theo ý tưởng của trẻ.

PTTC: Bật qua vật cản 

cao 10cm

PTNN:Truyện “Một bó 

hoa tươi thắm”

PTNN Sử dụng được 

các loại câu khẳng định.

PTTC: Trẻ biết thực 

hiện vận động “Tự đập 

bắt bóng được 4 lần 

liên tiếp”

PTTCXH: Một số quy 

định ở nơi công cộng: 

Đội mũ bảo hiển khi đi 

xe gắn máy.

PTTM:Trẻ tự nghĩ ra 

các hình thức để tạo ra 

âm thanh, vận động, 

hát theo các bản nhạc, 

bài hát yêu thích

PTNT Các nguồn ánh 

sáng và sự cần thiết 

của nó với cuộc sống 

của cây

PTNT: Trẻ nhận biết 

được trọng lượng vật 

nào nặng hơn- nhẹ hơn 

(Trẻ thực hiện bài tập 

Toán trang 26)

PTNN: Truyện ông 

Gióng

PTTC:Bật qua vật cản 

cao 15cm

PTTC-KNXH: Kỹ năng 

bảo vệ bản thân

PTNN: Đọc diễn cảm 

bài thơ phù hợp độ tuổi 

"Em vẽ" 

Thứ 5

Thứ 3

Thứ 4



PTTC: Dạng chế biến 

đơn giản của một số 

món ăn: Rau có thể 

luộc, nấu canh…

PTTCKNXH:Tìm hiểu 

một số danh lam, thắng 

cảnh của

  Hà Nội (Hồ Gươm, 

Lăng Bác Hồ,...)

PTTM: Nghe hát: Lý 

cây bông

PTTC- KNXH: Bé cắm 

hoa.

PTNT: So sánh sự 

giống nhau và khác 

nhau: hình chữ nhật, 

hình tam giác  

PTTCKNXH:Kỹ năng 

khi đi thang máy

PTTC: Ném trúng đích 

đứng (xa 1,5m x cao 

1,2m)

PTNN: PHÂN BIỆT 

SÁNG, TRƯA, CHIỀU, 

TỐI

PTTM: Bài hát “Em đi 

qua ngã tư đường phố”
PTTM:Gấp cái nón

PTTC-KNXH: Phép lịch 

sự khi đi mua hàng

PTNN: TRUYỆN “GÀ 

CÁNH TIÊN”

Thứ 5

Thứ 6



LÁ 1 LÁ 2 LÁ 3 LÁ 4 LÁ 5

PTTC: Ném trúng đích 

bằng 2 tay PTNT

PTNN: Làm quen chữ 

cái: S-X

PTNT: Tách gộp trong 

phạm vi 10

PTNT:Tách 1 nhóm đối 

tượng trong phạm vi 10 

thành 2 nhóm bằng các 

cách khác nhau.

PTTM: Vẽ trang trí hình 

vuông

PTTM: Thay lời bài hát 

“Baby shark”
Tập tô: s-x

Làm bài tập Tách gộp 

trong phạm vi 10
PTNN:  Đồng dao về củ. PTNN:  Vè trái cây

PTNN: Đặt câu với cặp 

từ “Nếu…Thì”.

PTTC: Nhận biết thực 

phẩm giàu vi ta min và 

muối khoáng

PTTC-KNXH: Kĩ năng 

trồng cây bằng chậu

PTNN: Sáng tạo câu 

chuyện từ bài thơ “ 

Nàng tiên ốc”

PTNT: Chắp ghép hình 

học

PTTC-KNXH: Bộc lộ 

cảm xúc của bản thân 

bằng lời nói, cử chỉ và 

nét mặt (CS36)

PTNT: Tập xem đồng 

hồ

PTNN: Truyện "Sơn 

Tinh-Thuỷ Tinh"

PTTC-KNXH:Trẻ biết 

ứng xử với tình huống 

nguy hiểm nơi công 

cộng.

Thực hiện bài tập khoa 

học và xã hội

PTNT: Quá trình phát 

triển của con ếch

PTTM: Hát: Em đi chơi 

thuyền

PTTM: Vỗ theo tiết tấu 

nhanh bài hát "Cả tuần 

đều ngoan"

PTTC-KNXH: Giải 

quyết mâu thuẫn khi 

gặp
PTTC: Bật qua vật cản

Làm bài tập Khám phá 

xã hội: vòng đời của gà
Thực hiện bài tập LQVT (trang 22-23)

Làm bài tập khám phá 

KH và XH trang 18,19

PTNN: Kể chuyện “ 

Cây tre trăm đốt.

Vỗ theo tiết tấu nhanh 

bài hát " Cho tôi đi làm 

mưa với"

THỨ
5-6 TUỔI

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4



PTTC-KNXH: Có hành 

vi bảo vệ môi trường 

trong cuộc sống hàng 

ngày (CS57)

PTNT: Tìm hiểu một số 

phương tiện giao thông 

đường bộ

PTNT: Gọi tên các 

ngày trong tuần

PTTM: Vỗ tiết tấu 

nhanh: “ Cho tôi đi làm 

mưa với”

PTNT: Một số nét văn 

hóa truyền thống nơi 

trẻ sống

PTTM: Vận động theo 

nhạc bài hát Lá xanh
Bảo vệ môi trường

PTTM: Nghe hát Dân 

Ca Ba Miền

Thực hiện bài tập 

KH&XH Tr.25

PTNN: Kể chuyện " 

mèo con và quyển 

sách"

PTTC: Ôn thực hành 

phòng cháy chữa cháy

KPKH: Nguyên nhân 

gây ra ô

 nhiễm môi trường

PTTC: Đập bóng bằng 2 tay 

PTTC: Nhảy lò cò được 

ít nhất 5 bước liên tục.
KN-TCXH: Ứng xử tình 

huống nguy hiểm nơi 

công cộng

PTNN: Bài thơ: Làm 

anh
PTTM: Vẽ  Tự do

Nhận biết phát âm chữ 

cái và các dấu thanh 

trong chữ-từ có ý nghĩa 

PTNN:  Làm quen chữ 

L - K
Ôn các chữ cái đã học

Thứ 6

Ghi chú: 

 PTTC: Phát triển thể chất

 PTNT: Phát triển nhận thức

 PTTCKNXH: Phát triển tình cảm-kỹ năng xã hội

 PTNN: Phát triển ngôn ngữ

 PTTM: Phát triển thẩm mĩ

Thứ 5















 


